GIÁO DỤC KỸ NĂNG XÃ HỘI CHO TRẺ MẦM NON
Education Social skills for preschool children
BÀI HỌC SỐ 11:
Mức độ ảnh hưởng của gia đình và cộng đồng tới thực trạng phát triển kỹ năng xã hội của trẻ 5-6 tuổi
Giảng viên: Th.S Nguyễn Thiều Dạ Hương, Khoa Các Khoa học giáo dục, Trường Đại học Giáo dục, Đại học quốc gia Hà Nội.
1. Nội dung:
 Tìm hiểu về mức độ ảnh hưởng của gia đình và cộng đồng tới thực trạng phát triển kỹ năng xã hội của trẻ 5-6 tuổi
 2. Mục tiêu:
- Giúp học viên hiểu và phân tích được mức độ ảnh hưởng của gia đình và cộng đồng tới phát triển kỹ năng xã hội của trẻ MN
- Giúp học viên hiểu và phân tích được thực trạng phát triển kỹ năng xã hội của trẻ 5-6 tuổi
- Giúp học viên liên hệ được thực trạng phát triển kỹ năng xã hội của trẻ 5-6 tuổi tại nơi công tác
3. Tài liệu tham khảo: 
1.  Bộ giáo dục – Đào tạo Việt Nam (2021). Thông tư số 01/VBHN – BGDĐT Ngày 13 tháng 04 năm 2021 về ban hành Chương trình giáo dục mầm non.
2. www.mamnon.com
3. Nguyễn Thị Hải Yến (2017). Giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ mẫu giáo  5 - 6 tuổi qua hoạt động trải nghiệm ở trường mầm non. Tạp chí Giáo dục. Số 406, kỳ 2 tháng 2/2017




NỘI DUNG BÀI GIẢNG
Mời xem video 1: GT Bộ sách Các Hoạt động Giáo dục Tình cảm, Kĩ năng xã hội
https://www.youtube.com/watch?v=tU7b40oiwrI

1. Ảnh hưởng của môi trường gia đình đến sự phát triển KNXH của trẻ mầm non
a. Nhận thức của PH về tầm quan trọng của giáo dục KNXH cho trẻ mẫu giáo
	Qua phỏng vấn và thảo luận với PH của 4 trường MN, nhận thấy 7/10 PH đánh giá cao tầm quan trọng của việc giáo dục KNXH cho trẻ mẫu giáo và coi đây là việc làm cần thiết. PH cho rằng giáo dục KNXH tốt sẽ giúp trẻ tự tin trong cuộc sống hàng ngày, trẻ sẽ biết cách hợp tác và giao tiếp với mọi người xung quanh. Có 3/20 phụ huynh được hỏi cho rằng không cần giáo dục KNXH mà để trẻ phát triển tự nhiên. 
b. Nề nếp, truyền thống văn hóa, bầu không khí, mối quan hệ của các thành viên trong gia đình 
	Qua trao đổi và PVS PH ,được biết một số PH đã tạo được nề nếp và bầu không khí yêu thương, chia sẻ của các thành viên trong gia đình thì còn một số PH chưa quan tâm đến vấn đề này để giúp trẻ phát triển KNXH do nhiều nguyên nhân: 
	- PH còn bận rộn với công việc hàng ngày nên chưa có nhiều thời gian để tạo ra bầu không khí ấm cúng, có sự giao lựu, chia sẻ của các thành viên trong gia đình. 
	- PH chưa thấy được tầm quan trọng của nề nếp, truyền thống văn hóa và bầu không khí, mối quan hệ của các thành viên trong gia đình trong việc giáo dục KNXH cho trẻ nên đôi khi bố mẹ còn cãi vã, tranh luận trước mặt trẻ làm ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ. 
c. Sự quan tâm của phụ huynh đối với trẻ ở gia đình
 Đa số phụ huynh đều trả lời muốn dành thời gian chơi cùng con. Phụ huynh đưa ra các lý do khác nhau như: Cả ngày trẻ đi học ở lớp nên tối gia đình ở bên con để trò chuyện và chơi với con chia sẻ những điều con cần; Thường chơi với con vào ngày nghỉ và các buổi tối vì muốn hiểu con về bạn bè và việc học ở trường của con; Chơi với con để hiểu con muốn làm gì đặc biệt là khi con chuẩn bị vào lớp Một, con luôn muốn thể hiện cái tôi, nhiều khi ương bướng khó bảo; Tạo sự gắn kết với con và tạo cho trẻ có những kĩ năng xã hội trong gia đình; Để dạy con cách giao tiếp với người lớn và bạn bè; Tạo cho con có sự quan tâm chia sẻ với những người xung quanh, gần gũi và có thêm năng động, sáng tạo trong cuộc sống. 
Trên thực tế thời gian PH dành cho trẻ hàng ngày còn rất ít chỉ dành nhiều thời gian vào buổi tối. Tuy nhiên buổi tối, PH còn phải làm rất nhiều việc như các công việc nhà, giải quyết các công việc cơ quan vì thế chủ yếu trẻ tự chơi là chính nếu PH có chơi và hướng dẫn trẻ học chủ yếu hướng vào việc phát triển nhận thức, ngôn ngữ mà hầu như không chú ý đến việc rèn luyện và phát triển KNXH cho trẻ. Một số PH cho rằng thường cuối tuần tranh thủ cho trẻ đi chơi, mở rộng mối quan hệ cho trẻ nhưng việc này không được tiến hành thường xuyên. 
Theo nghiên cứu Nguyễn Thị Hải Yến (2017). Giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ mẫu giáo  5 - 6 tuổi qua hoạt động trải nghiệm ở trường mầm non. Tạp chí Giáo dục. Số 406, kỳ 2 tháng 2/2017
d. Việc sử dụng biện pháp giáo dục KNXH cho trẻ 
[bookmark: _Toc517350251]Bảng 1. Các biện pháp PH đã sử dụng
	TT
	Biện pháp giáo dục
	Ba Đình
	Hoài Đức
	Tổng

	
	
	Mean
	SD
	Mean
	SD
	Mean
	SD

	1
	Làm mẫu/làm gương
	2.67
	0.48
	2.41
	0.56
	2.49
	0.55

	2
	Thực hành, trải nghiệm 
	2.40
	0.50
	2.29
	0.55
	2.33
	0.53

	3
	Trò chơi
	2.33
	0.57
	2.47
	0.67
	2.42
	0.64

	4
	Kể chuyện, xem phim, tranh ảnh
	2.69
	0.47
	2.66
	0.55
	2.67
	0.52

	5
	Tạo tình huống và giải quyết tình huống
	2.40
	0.59
	2.25
	0.59
	2.30
	0.60

	6
	Trò chuyện/đàm thoại
	2.82
	0.39
	2.62
	0.60
	2.68
	0.55

	7
	Nêu gương
	2.62
	0.49
	2.56
	0.50
	2.58
	0.50

	8
	Thăm quan
	2.38
	0.49
	2.23
	0.45
	2.28
	0.47

	9
	Trực nhật
	2.35
	0.53
	2.43
	0.54
	2.40
	0.54

	10
	Thi đua
	2.28
	0.60
	2.21
	0.56
	2.23
	0.57

	11
	Luyện tập
	2.41
	0.64
	2.31
	0.64
	2.34
	0.64

	12
	Biện pháp khác
	3.00
	 
	 
	 
	3.00
	 


Ghi chú: Mức độ thường xuyên: 3 điểm; thỉnh thoảng 2 điểm, ít khi 1 điểm

Nhìn vào bảng cho thấy PH đã sử dụng các biện pháp để giáo dục KNXH cho trẻ mẫu giáo, tuy nhiên mức độ sử dụng các biện pháp chỉ ở mức độ thỉnh thoảng. Biện pháp PH sử dụng nhiều hơn là biện pháp trò truyện/đàm thoại và biện pháp kể chuyện, xem phim, tranh ảnh. PH cho rằng, do con cái thường xem bố mẹ là hình mẫu, là tấm gương để học theo, đồng thời đây là những biện pháp dễ thực hiện nhất. Ngoài ra phụ huynh còn cho rằng, việc thường xuyên trò chuyện, phân tích và giải thích qua từng trường hợp, hành động cụ thể sẽ giúp trẻ dễ dàng nhận biết, và học được những kĩ năng và quy tắc ứng xử tốt hơn; Một số PH còn cho rằng nên cho trẻ được sống trong môi trường xã hội, thực hành thực tế nhiều hơn, qua các trò chơi, nêu gương qua các bạn bè trẻ được thực hành, trải nghiệm vì như vậy dễ gây hứng thú cho trẻ.
e. Môi trường trong gia đình trẻ
Qua quan sát môi trường trong gia đình trẻ cho thấy: Trẻ ở khu vực ngoại thành tuy các điều kiện về cơ sở vật chất không bằng trẻ trong khu vực nội thành tuy nhiên diện tích nhà rộng, có gia đình còn có cả sân chơi nên trẻ được vui chơi thoải mái, thậm chí còn chơi với các bạn xung quanh vào ngày nghỉ hoặc lúc tan học. Trẻ ở khu vực nội thành hầu hết nhà hẹp không có sân chơi, ngoài giờ học trẻ chủ yếu xem ti vi, không được vui chơi thoải mái, không có bạn hàng xóm chơi. Ở gia đình trẻ không được người lớn chú ý phát triển các KNXH, chủ yếu người lớn chỉ dạy và rèn trẻ phải lễ phép với người lớn tuổi mà chưa rèn cho trẻ tính tự lập, tự giải quyết các vấn đề xảy ra trong cuộc sống cũng như mở rộng các mối quan hệ của trẻ với mọi người xung quanh. 
Nhìn chung ở cùng với ông, bà, và bố, mẹ có KNXH tốt hơn đặc biệt là nhóm KN thích ứng xã hội. Những trẻ này có đặc điểm: 
Những trẻ thuộc gia đình có 2 thế hệ: Trẻ chỉ sống cùng với bố mẹ thường được phụ huynh đánh giá nhút nhát, những trẻ trai thì rất hiếu động nhưng lại hay dè dặt và khó nói ra những mong muốn hay khó khăn trong việc thực hiện ngay yêu cầu của người khác. Trẻ thường kém tự tin hơn khi giao tiếp với bạn bè và những người xung quanh. Trẻ ở gia đình này còn bị thiếu sự quan tâm vì bố mẹ đi làm suốt ngày, phần lớn bố mẹ dành thời gian cho công việc, ít quan tâm hoặc dành rất ít thời gian cho trẻ. 
 Những trẻ thuộc gia đình có 3 thế hệ: Trẻ sống cùng ông/bà, bố mẹ và anh/chị/em của mình. Những trẻ sống trong gia đình ba thế hệ thường có nhiều cơ hội chơi hoặc trò chuyện với những người thân nhiều hơn. Những trẻ này thường được bố mẹ đánh giá mạnh dạn, hiếu động. Trẻ đã biết quan tâm đến mọi người xung quanh, biết chơi cùng anh, chị. Trong giao tiếp trẻ có phần tự tin hơn. 
 Trẻ thuộc gia đình có 4 thế hệ trở lên: Trẻ sống cùng ông/bà, bố mẹ, cô/dì, các cụ ... và anh/chị/em của mình. Những trẻ này có đời sống tình cảm phong phú hơn. Do có nhiều thế hệ cùng chung sống nên trẻ là người rất giàu tình cảm (thể hiện sự chia sẻ, yêu-ghét và quan tâm người khác rất tốt: chăm em, nhường em, giúp bà, giúp mẹ những việc nhỏ như: xếp dép, lau bàn, lấy nước...). Đối với trẻ có anh/chị thì thỉnh thoảng cũng hay mè nheo, nhõng nhẻo. Tuy nhiên, do trong gia đình có các thành viên cùng chung sống nên trẻ có cơ hội chơi đùa, học hỏi và thể hiện bản thân rất tốt. Trẻ tỏ ra rất lễ phép và tôn trọng những người xung quanh. Trẻ thật sự chủ động, tự tin và thích thú khi giao tiếp với những người xung quanh. 
2.  Thực trạng môi trường cộng đồng ảnh hưởng đến sự phát triển KNXH của trẻ mẫu giáo 
a. Nhận thức của cộng đồng địa phương về tầm quan trọng của KNXH của trẻ mẫu giáo
Hầu hết các ý kiến được hỏi đều cho rằng KNXH là kĩ năng rất quan trọng của trẻ mẫu giáo nói riêng và con người nói chung. Vì vậy việc phát triển KNXH của trẻ mẫu giáo là vô cùng cần thiết. Việc này chủ yếu là do gia đình và nhà trường kết hợp để giáo dục trẻ. Đánh giá về KNXH của trẻ mẫu giáo hiện nay đa số các đối tượng đều nhận thấy trẻ mẫu giáo ngoan, lễ phép khi gặp người lớn tuổi biết chào hỏi. Tuy nhiên các ý kiến được hỏi đều cho rằng trẻ chưa mạnh dạn, tự tin và và chưa linh hoạt giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. 
b. Truyền thống văn hóa, sự quan tâm, các hoạt động giáo dục KNXH của địa phương
Ở địa phương hầu như không tổ chức các hoạt động để giáo dục KNXH cho trẻ thông thường chỉ thông qua sinh hoạt thiếu niên dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở còn độ tuổi mẫu giáo còn quá bé nên chưa được quan tâm. Tuy nhiên, ở mỗi địa phương đều có những truyền thống văn hóa, phong tục tập quán riêng, như ở các khu vực ngoại thành ở Hoài Đức và Di Trạch có ngày hội truyền thống, có tổ chức tết trung thu cho thiếu nhi và trẻ được bố mẹ cho tham gia vào các hoạt động này, nên khi tham gia trẻ sẽ được sống trong bầu không khí vui vẻ, mọi người quan tâm lẫn nhau, dần dần trẻ sẽ có cơ hội để được rèn luyện KNXH. Ở khu vực nội thành thì trẻ hầu như không được tham gia vào các hoạt động chung với cộng đồng, nếu ở địa phương có tổ chức thì bố mẹ trẻ cũng bận và không cho trẻ tham gia. 
- Các đối tượng được hỏi đều cho rằng ít được tham gia vào các hoạt động của nhà trường, đặc biệt các hoạt động giáo dục KNXH cho trẻ hầu như không được tham gia. Cộng đồng địa phương đều cho rằng để phát triển KNXH cho trẻ ở nhà trường cần tăng cường cho trẻ được trải nghiệm thực tế, được mở rộng các mối quan hệ trong cuộc sống hàng ngày, cần phải kết hợp chặt chẽ với gia đình và cộng đồng thì mới hiệu quả và tạo ra tính bền vững và ổn định trong sự phát triển của trẻ. 

Mời xem video 2: Thực trạng tổ chức hoạt động GD KNXH cho trẻ trực tuyến 
https://www.youtube.com/watch?v=bhhwPXLRU0U&t=181s

3. Thực trạng mức độ KNXH ở trẻ mẫu giáo 5- 6 tuổi.
Theo kết quả nghiên cứu của Nguyễn Thị Hải Yến (2017). 

Mức độ KNXH của trẻ mẫu giáo được thể hiện qua bảng sau: 
	[bookmark: _Hlk489217188]KNXH của trẻ
mẫu giáo 5-6 tuổi
	Tốt
	Khá
	TB
	Yếu

	
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL

	1. Nhóm kĩ năng tuân thủ các quy tắc xã hội (8 KN)
	20.6
	20.6
	55.5
	55.5
	23.9
	23.9
	0
	0.0

	2. Nhóm kĩ năng giao tiếp (7 KN)
	23.1
	23.1
	60.9
	60.9
	15.9
	15.9
	0.1
	0.1

	3. Nhóm kĩ năng hòa nhập với cuộc sống (8 KN)
	
16.9
	16.9
	60.8
	60.8
	23.5
	23.5
	0
	0.0

	4. Nhóm kĩ năng quan tâm chia sẻ (4 KN)
	
12
	12.0
	59.5
	59.5
	28.5
	28.5
	0
	0.0

	5. Nhóm kĩ năng quan tâm đến môi trường (6 KN)
	8.5
	8.5
	50.0
	50.0
	41.8
	41.8
	0
	0.0

	TBC
	16.2
	16.2
	45.2
	45.2
	23.5
	23.5
	0.0
	0.0




Biểu đồ 2.1. Mức độ KNXH của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở trường mầm non
Nhìn vào bảng 2.10 và biểu đồ 2.1 cho thấy: 
KNXH của trẻ MG đạt ở mức độ chưa cao và không đồng đều ở các nhóm KN và các KN cụ thể.  Trẻ thực hiện tốt hơn ở các nhóm KN như nhóm KN tuân thủ các quy tắc, quy định và nhóm KN giao tiếp. Trẻ thực hiện chưa tốt ở các nhóm KN hòa nhập với cuộc sống, nhóm KN quan tâm chia sẻ, nhóm KN quan tâm đến môi trường. 
Cụ thể trong từng KN được thể hiện như sau: 
a. Mức độ thực hiện nhóm KN tuân thủ các quy tắc xã hội

Biểu đồ 2.2. Mức độ thực hiện KNXH của nhóm KN
 tuân thủ các quy tắc XH
Nhìn vào biểu đồ 2.2. cho thấy mức độ thực hiện các KN tuân thủ các quy tắc xã hội của trẻ mẫu giáo được thể hiện tương đối tốt tuy nhiên mức độ tốt của trẻ chưa cao, chỉ chiếm từ 14% đến 25%. Trẻ chủ yếu đạt mức độ khá và vẫn còn rất nhiều trẻ đạt ở mức độ trung bình từ 18% đến 31%. Một số KN trẻ thực hiện còn thấp hơn như KN làm việc gọn gàng, cẩn thận chỉ có 14% trẻ đạt loại tốt, KN giữ gìn đồ dùng, đồ chơi chiếm 17% trẻ đạt loại tốt, KN không làm ồn nơi công cộng có 19% trẻ đạt loại tốt. Qua quan sát ,nhận thấy trong quá trình thực hiện các KN này nhiều khi trẻ còn mải mê nô đùa và không chú ý nên các KN này trẻ thực hiện chưa tốt. 

b. Mức độ thực hiện nhóm KN giao tiếp

Biểu đồ 2.3. Mức độ thực hiện KNXH của nhóm KN giao tiếp
Biểu đồ trên cho thấy mức độ thực hiện của nhóm KN giao tiếp của trẻ được thể hiện tương đối tốt (chủ yếu trẻ đạt mức độ khá, mức độ tốt), mức độ trung bình chiếm tỉ lệ thấp hơn. Trẻ thực hiện tốt hơn ở một số KN như KN chào hỏi lịch sự lễ phép; nói lời cảm ơn, xin lỗi; Phân biệt hành vi đúng - sai.  
Qua quan sát ,nhận thấy những KN trẻ thường xuyên thực hiện và ở nhà trẻ cũng được người lớn dậy phải biết lễ phép, phải biết cảm ơn, xin lỗi, phải biết phân biệt được hành vi đúng, sai. Tỷ lệ trẻ thấp. Còn những kĩ năng trẻ thực hiện ở mức độ tốt ít hơn thường chưa được cô chú ý hoặc do đặc điểm của trẻ thường bảo vệ ý kiến của mình và ít khi chấp nhận ý kiến của bạn. Các KN này muốn bền vững và phát triển cần có thêm thời gian và thêm các hoạt động để trẻ được rèn luyện. 
c. Mức độ thực hiện nhóm KN hòa nhập với cuộc sống

Biểu đồ Mức độ thực hiện KNXH của nhóm KN 
hòa nhập với cuộc sống
Nhìn vào biểu đồ 2.4 cho thấy mức độ thực hiện KNXH của nhóm KN hòa nhập với cuộc sống còn thấp và có sự chênh lệch giữa các KN. Các KN trẻ thực hiện tương đối tốt là các KN như KN chơi hòa đồng, vui vẻ với bạn; biết tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác. KN trẻ thực hiện chưa tốt là các KN giải quyết mâu thuẫn giữa mình với bạn và chấp nhận sự phân công của nhóm bạn chỉ đạt từ 6% đến 9% và mức độ trung bình của hai KN này chiếm tỉ lệ cao từ 41% đến 54%. 
Qua quan sát thực tế ,nhận thấy trẻ còn chưa được cô rèn luyện về thói quen và KN phải chấp nhận sự phân công của nhóm bạn, biết giải quyết các mâu thuẫn của mình với bạn. Một phần do đặc điểm lứa tuổi còn nhỏ, tính cá nhân còn tương đối cao nên trẻ khó chấp nhận được sự phân công nếu trẻ không thích. 
d. Mức độ thực hiện nhóm KN quan tâm chia sẻ

Biểu đồ. Mức độ thực hiện nhóm KN quan tâm, chia sẻ
Nhìn vào biểu đồ 2.5 cho thấy mức độ thực hiện của nhóm KN quan tâm chia sẻ của trẻ đạt mức độ thấp và có sự chênh lệch giữa các KN. Các KN đồng cảm với niềm vui, nỗi buồn của bạn bè và người khác; KN giúp bạn khi bạn bị ngã/đau/ốm chiếm tỉ lệ loạt tốt cao hơn. Các KN quan tâm đến bạn bè và mọi người xung quanh; chia sẻ đồ dùng, đồ chơi với bạn bè trẻ thực hiện chưa tốt. 
Qua quan sát ,nhận thấy đây là nhóm KN trẻ ít có cơ hội được thực hiện và rèn luyện, các biểu hiện của trẻ thể hiện chưa rõ. Điều này cho thấy, khả năng cảm nhận sự thay đổi của người khác ở trẻ chưa được nhiều, trẻ chưa biết thể hiện sự quan tâm người khác một cách phù hợp trong những hoàn cảnh khác nhau. Việc chia sẻ đồ dùng đồ chơi của trẻ không phải lúc nào trẻ cũng thực hiện. Điều này một phần cũng do đặc điểm của trẻ và một phần do GV chưa dạy trẻ biết chia sẻ, nhường nhịn bạn trong cuộc sống. 
e. Mức độ thực hiện nhóm KN quan tâm đến môi trường

Biểu đồ. Mức độ thực hiện nhóm KN quan tâm đến môi trường
Qua biểu đồ cho thấy đây là nhóm KN trẻ biểu hiện thấp hơn so với các nhóm KN trên, còn rất nhiều trẻ đạt ở mức độ trung bình và khá. Có rất ít trẻ đạt mức độ tốt. KN nhắc nhở bạn cùng quan tâm đến môi trường sống chỉ có 2% trẻ đạt loại tốt trong khi có 48% trẻ đạt loại trung bình. KN tiết kiệm điện, nước trong sinh hoạt chỉ có 7% trẻ đạt ở mức độ tốt trong khi có 43% trẻ đạt mực độ trung bình. 
Qua quan sát ,nhận thấy trẻ ít có điều kiện để thực hiện những kĩ năng này trong cuộc sống như kĩ năng chăm sóc các con vật, cây cối vì vậy mức độ thực hiện chưa cao. Kỹ năng “tiết kiệm trong sinh hoạt” do đặc điểm của trẻ nên đôi khi trẻ hay quên không tắt điện, tắt quạt, khóa vòi nước. Kĩ năng “giữ gìn vệ sinh môi trường “; giữ gìn di tích lịch sử là những KN trẻ ít được thực hiện nên mức độ thực hiện của trẻ chưa cao. 
Qua quan sát chung tất cả các trẻ ở các trường MN ,nhận thấy những biểu hiện của trẻ chưa biết thể hiện các KNXH như trẻ thường nhút nhát, ít giao tiếp với các bạn, cô giáo. Nhiều trẻ hiếu động không nghe lời cô, không có nhóm bạn chơi thường xuyên….Khi cho trẻ thực hiện các bài tập tình huống, nếu là tình huống quen thuộc trẻ thực hiện được nhưng nếu là các tình huống mới trẻ còn nhiều lúng túng trong việc giải quyết các tình huống điều đó cho thấy trẻ chưa được thực hành trải nghiệm nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Do vậy, khi giáo dục KNXH cho trẻ mẫu giáo, giáo viên cần tăng cường cho trẻ thực hành, trải nghiệm những tình huống thực, đa dạng khác nhau trong cuộc sống hàng ngày. Đối chiếu kết quả đánh giá trên trẻ với mức độ thực hiện giáo dục thường xuyên các nhóm kĩ năng của giáo viên cho thấy  rõ, những nhóm KNXH giáo viên thường xuyên thực hiện thì kết quả trên trẻ đạt cao hơn như ở nhóm kĩ năng “tuân thủ các quy tắc và quy định, nhóm kĩ năng giao tiếp, nhóm kĩ năng quan tâm đến môi trường. Điều này càng khẳng định vai trò tổ chức hướng dẫn các hoạt động giáo dục KNXH của giáo viên là rất quan trọng đối với việc hình thành và phát triển các KNXH ở trẻ. Tuy nhiên ở các nhóm kĩ năng hòa nhập với cuộc sống và nhóm kĩ năng quan tâm chia sẻ mặc dù giáo viên đã thường xuyên giáo dục trẻ nhưng các biểu hiện của trẻ vẫn mang tính chủ động chưa cao. Điều này cho thấy GV cần có sự thay đổi trong phương pháp và hình thức tổ chức, tạo cho trẻ nhiều cơ hội để học hỏi, rèn luyện và trải nghiệm nhiều trong cuộc sống để trẻ có thể thích ứng với xã hội và có những biểu hiện phù hợp hơn. 

Qua khảo sát trên trẻ cho thấy việc chủ động thực hiện các KNXH của trẻ còn chưa cao. Một trong những nguyên nhân quan trọng là do trẻ chưa được trải nghiệm và thực hành trong thực tế nhiều.
Nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên là do nhận thức của GV, CBQL đặc biệt GV và CQL còn chưa nắm chắc được các nội dung giáo dục KNXH và chưa hiểu được bản chất của giáo dục trải nghiệm. 
Từ thực trạng trên cho thấy, cần thiết phải áp dụng các biện pháp để nâng cao hiệu quả của giáo dục KNXH cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi thông qua hoạt động trải nghiệm ở trường mầm non

Giáo dục kĩ năng xã hội trong hoạt động sinh hoạt hàng ngày ở trường mầm non 
Mời xem video 3: Tổ chức hoạt động GD kỹ năng xã hội cho trẻ 5-6 tuổi
https://www.youtube.com/watch?v=D34pJUeXO5o


Mức độ KNXH của trẻ MG 5-6 tuổi

Tốt	1. Nhóm KN tuân thủ các quy tắc xã hội (8 KN)	2. Nhóm KN giao tiếp (7 KN)	3. Nhóm KN hòa nhập với cuộc sống (8 KN)	4. Nhóm KN quan tâm chia sẻ (4 KN)	5. Nhóm KN quan tâm đến môi trường (6 KN)	TBC	20.6	23.1	16.899999999999999	12	8.5	16.2	Khá	1. Nhóm KN tuân thủ các quy tắc xã hội (8 KN)	2. Nhóm KN giao tiếp (7 KN)	3. Nhóm KN hòa nhập với cuộc sống (8 KN)	4. Nhóm KN quan tâm chia sẻ (4 KN)	5. Nhóm KN quan tâm đến môi trường (6 KN)	TBC	55.5	60.9	60.8	59.5	50	45.2	Trung bình	1. Nhóm KN tuân thủ các quy tắc xã hội (8 KN)	2. Nhóm KN giao tiếp (7 KN)	3. Nhóm KN hòa nhập với cuộc sống (8 KN)	4. Nhóm KN quan tâm chia sẻ (4 KN)	5. Nhóm KN quan tâm đến môi trường (6 KN)	TBC	23.9	15.9	23.5	28.5	41.8	23.5	Yếu	1. Nhóm KN tuân thủ các quy tắc xã hội (8 KN)	2. Nhóm KN giao tiếp (7 KN)	3. Nhóm KN hòa nhập với cuộc sống (8 KN)	4. Nhóm KN quan tâm chia sẻ (4 KN)	5. Nhóm KN quan tâm đến môi trường (6 KN)	TBC	0	0.1	0	0	0	0	



Nhóm kĩ năng tuân thủ các quy tắc xã hội

Tốt	Sau khi chơi cất đồ chơi đúng nơi quy định	Giữ gìn cẩn thận đồ dùng, đồ chơi	Làm việc gọn gàng cẩn thận	Không làm ồn nơi công cộng	Biết và tuân thủ các quy định nơi công cộng	Biết và tuân thủ quy tắc giao thông	Biết phòng tránh vật nguy hiểm, nơi nguy hiểm	Vâng lời  người lớn	20	17	14	19	25	25	25	20	Khá	Sau khi chơi cất đồ chơi đúng nơi quy định	Giữ gìn cẩn thận đồ dùng, đồ chơi	Làm việc gọn gàng cẩn thận	Không làm ồn nơi công cộng	Biết và tuân thủ các quy định nơi công cộng	Biết và tuân thủ quy tắc giao thông	Biết phòng tránh vật nguy hiểm, nơi nguy hiểm	Vâng lời  người lớn	62	60	60	50	50	50	50	62	TB	Sau khi chơi cất đồ chơi đúng nơi quy định	Giữ gìn cẩn thận đồ dùng, đồ chơi	Làm việc gọn gàng cẩn thận	Không làm ồn nơi công cộng	Biết và tuân thủ các quy định nơi công cộng	Biết và tuân thủ quy tắc giao thông	Biết phòng tránh vật nguy hiểm, nơi nguy hiểm	Vâng lời  người lớn	18	23	26	31	25	25	25	18	Yếu	Sau khi chơi cất đồ chơi đúng nơi quy định	Giữ gìn cẩn thận đồ dùng, đồ chơi	Làm việc gọn gàng cẩn thận	Không làm ồn nơi công cộng	Biết và tuân thủ các quy định nơi công cộng	Biết và tuân thủ quy tắc giao thông	Biết phòng tránh vật nguy hiểm, nơi nguy hiểm	Vâng lời  người lớn	0	0	0	0	0	0	0	0	



Nhóm KN giao tiếp

Tốt	Chú ý nghe người khác nói	Hiểu và làm theo hướng dẫn	Không cắt ngang khi người khác đang nói	Chấp nhận ý kiến hợp lí của người khác không trùng với ý của mình	Chào hỏi lịch sự, lễ phép	Nói lời cảm ơn, xin lỗi	Phân biệt hành vi đúng - sai	21	18	18	13	30	30	32	Khá	Chú ý nghe người khác nói	Hiểu và làm theo hướng dẫn	Không cắt ngang khi người khác đang nói	Chấp nhận ý kiến hợp lí của người khác không trùng với ý của mình	Chào hỏi lịch sự, lễ phép	Nói lời cảm ơn, xin lỗi	Phân biệt hành vi đúng - sai	60	64	60	70	61	61	50	TB	Chú ý nghe người khác nói	Hiểu và làm theo hướng dẫn	Không cắt ngang khi người khác đang nói	Chấp nhận ý kiến hợp lí của người khác không trùng với ý của mình	Chào hỏi lịch sự, lễ phép	Nói lời cảm ơn, xin lỗi	Phân biệt hành vi đúng - sai	19	18	22	16	9	9	18	Yếu	Chú ý nghe người khác nói	Hiểu và làm theo hướng dẫn	Không cắt ngang khi người khác đang nói	Chấp nhận ý kiến hợp lí của người khác không trùng với ý của mình	Chào hỏi lịch sự, lễ phép	Nói lời cảm ơn, xin lỗi	Phân biệt hành vi đúng - sai	0	0	0	1	0	0	0	



Nhóm kĩ năng hòa nhập với cuộc sống

Tốt	Chơi hòa đồng, vui vẻ với bạn	Biết tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác	Thể hiện tôn trọng bạn	Thể hiện tôn trọng người lớn	Hợp tác với bạn bè	Chia sẻ kinh nghiệm của mình với bạn	Giải quyết mâu thuẫn giữa mình với các bạn trong nhóm (bằng cách dùng lời, nhờ cô giáo can thiệp)	Chấp nhận sự phân công của nhóm bạn	26	21	18	18	18	19	9	6	Khá	Chơi hòa đồng, vui vẻ với bạn	Biết tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác	Thể hiện tôn trọng bạn	Thể hiện tôn trọng người lớn	Hợp tác với bạn bè	Chia sẻ kinh nghiệm của mình với bạn	Giải quyết mâu thuẫn giữa mình với các bạn trong nhóm (bằng cách dùng lời, nhờ cô giáo can thiệp)	Chấp nhận sự phân công của nhóm bạn	60	60	73	73	60	70	50	40	TB	Chơi hòa đồng, vui vẻ với bạn	Biết tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác	Thể hiện tôn trọng bạn	Thể hiện tôn trọng người lớn	Hợp tác với bạn bè	Chia sẻ kinh nghiệm của mình với bạn	Giải quyết mâu thuẫn giữa mình với các bạn trong nhóm (bằng cách dùng lời, nhờ cô giáo can thiệp)	Chấp nhận sự phân công của nhóm bạn	14	19	19	18	12	11	41	54	Yếu	Chơi hòa đồng, vui vẻ với bạn	Biết tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác	Thể hiện tôn trọng bạn	Thể hiện tôn trọng người lớn	Hợp tác với bạn bè	Chia sẻ kinh nghiệm của mình với bạn	Giải quyết mâu thuẫn giữa mình với các bạn trong nhóm (bằng cách dùng lời, nhờ cô giáo can thiệp)	Chấp nhận sự phân công của nhóm bạn	0	0	0	0	0	0	0	0	



Nhóm kĩ năng quan tâm chia sẻ

Tốt	Quan tâm đến bạn bè và mọi người xung quanh	Đồng cảm với niềm vui, nỗi buồn của bạn bè và người khác	Chia sẻ đồ dùng, đồ chơi với bạn bè	Giúp bạn khi bạn bị ngã/đau/ốm	6	17	7	18	Khá	Quan tâm đến bạn bè và mọi người xung quanh	Đồng cảm với niềm vui, nỗi buồn của bạn bè và người khác	Chia sẻ đồ dùng, đồ chơi với bạn bè	Giúp bạn khi bạn bị ngã/đau/ốm	60	54	64	60	TB	Quan tâm đến bạn bè và mọi người xung quanh	Đồng cảm với niềm vui, nỗi buồn của bạn bè và người khác	Chia sẻ đồ dùng, đồ chơi với bạn bè	Giúp bạn khi bạn bị ngã/đau/ốm	34	29	29	22	Yếu	Quan tâm đến bạn bè và mọi người xung quanh	Đồng cảm với niềm vui, nỗi buồn của bạn bè và người khác	Chia sẻ đồ dùng, đồ chơi với bạn bè	Giúp bạn khi bạn bị ngã/đau/ốm	0	0	0	0	



Nhóm kĩ năng quan tâm đến môi trường

Tốt	Bảo vệ chăm sóc các con vật	Giữ gìn vệ sinh môi trường	Chăm sóc cây xanh	Giữ gìn các di tích lịch sử	Tiết kiệm điện, nước trong sinh hoạt	Nhắc nhở bạn cùng quan tâm đến môi trường sống	9	13	9	9	7	2	Khá	Bảo vệ chăm sóc các con vật	Giữ gìn vệ sinh môi trường	Chăm sóc cây xanh	Giữ gìn các di tích lịch sử	Tiết kiệm điện, nước trong sinh hoạt	Nhắc nhở bạn cùng quan tâm đến môi trường sống	50	50	50	50	50	50	TB	Bảo vệ chăm sóc các con vật	Giữ gìn vệ sinh môi trường	Chăm sóc cây xanh	Giữ gìn các di tích lịch sử	Tiết kiệm điện, nước trong sinh hoạt	Nhắc nhở bạn cùng quan tâm đến môi trường sống	41	37	41	41	43	48	Yếu	Bảo vệ chăm sóc các con vật	Giữ gìn vệ sinh môi trường	Chăm sóc cây xanh	Giữ gìn các di tích lịch sử	Tiết kiệm điện, nước trong sinh hoạt	Nhắc nhở bạn cùng quan tâm đến môi trường sống	0	0	0	0	0	0	



